
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Đối tượng Học tập Rèn luyện Đề nghị xét diện KQ xét 

1 18020668 Trần Văn Huynh 19/08/2000 Kinh Hộ cận nghèo 3,98 Xuất sắc
 Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về 

kinh tế và vượt khó học tập
Đạt

2 19020720 Lê Văn Long 16/02/2001 Kinh Hộ Cận Nghèo 2,87 Tốt
Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về kinh 

tế và vượt khó học tập
Đạt

3 19021493 Nguyễn Văn Nam 09/11/2001 Kinh Hộ Nghèo 2,74 Tốt
Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về kinh 

tế và vượt khó học tập
Đạt

4 19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nùng Hộ nghèo 3,53 Tốt
Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về kinh 

tế và vượt khó học tập 
Đạt

5 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Sán dìu Hộ cận nghèo 2,52 Tốt
 Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về 

kinh tế và vượt khó học tập
Đạt

6 20020479
Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ
09/06/2002 Kinh Hộ Cận Nghèo 3,32 Tốt

Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về kinh 

tế và vượt khó học tập 
Đạt

7 20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 Nùng Hộ cận nghèo 3,48 Tốt
 Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về 

kinh tế và vượt khó học tập
Đạt

8 20020834 Hoàng Ngọc Sơn 05/10/2002 Kinh Hộ Cận Nghèo 3,31 Tốt
 Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về 

kinh tế và vượt khó học tập
Đạt

9 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Mường
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

10 20020365 Trần Xuân Bách 12/02/2002 Mường
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

11 20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 Dao
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

12 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Mường
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

13 21021656 Bàn Văn Hiếu 17/03/2002 Dao  
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

14 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 Kinh
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không 

nơi nương tựa
Duy trì

15 20020919 Nguyễn Văn Ngọc 02/11/2002 Kinh Hộ nghèo Tốt
Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về kinh 

tế và vượt khó học tập

Thiếu bảng điểm 

HKII 2021-2022 

(có dấu)

16 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc 27/11/2002 Tày Hộ Cận Nghèo Tốt
Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về kinh 

tế và vượt khó học tập

Thiếu bảng điểm 

HKII 2021-2022 

(có dấu)


